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1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây ngành giáo dục đang 

thực hiện những đổi mới căn bản và toàn diện nhằm 
phát triển năng lực, phẩm chất cho HS và đáp ứng 
những yêu cầu của xã hội. Trong đó, đổi mới kiểm 
tra đánh giá được coi là động lực thúc đẩy sự đổi mới 
không ngừng trong quá trình dạy và học. Với triết lí 
đánh giá vì học tập và đánh giá là học tập, đòi hỏi giáo 
viên cần phải đa dạng các phương pháp và công cụ 
đánh giá, nhất là các công cụ đánh giá sản phẩm học 
tập của HS.

Phiếu đánh giá theo tiêu chí là công cụ đánh giá 
thể hiện các mức độ đạt được của mục tiêu học tập và 
được sử dụng để đánh giá và thông báo về sản phẩm, 
năng lực thực hiện hoặc quá trình thực hiện nhiệm vụ 
của người học. Công cụ này mang lại hiệu quả cao 
trong việc giúp người học nhận biết được mình đang ở 
đâu trên con đường năng lực và xác định được dễ dàng 
những điểm cần bổ sung, hoàn thiện. Tuy nhiên, việc 
xây dựng và sử dụng phiếu đánh giá theo tiêu chí trong 
dạy học hiện nay của giáo viên ở trường phổ thông còn 
gặp nhiều khó khăn, Điều này đã ảnh hưởng không 
nhỏ đến việc đánh giá kết quả học tập của HS, nhất là 
đánh giá vì sự tiến bộ của người học.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phiếu đánh giá theo tiêu chí và vai trò của 
phiếu đánh giá theo tiêu chí trong dạy học Địa lí ở 
trường phổ thông

 Phiếu đánh giá theo tiêu chí còn gọi là Rubric. 
Theo Soái Công Hồng (2017, tr 113) “Rubric là một 
tập hợp những tiêu chí hay mong đợi được diễn đạt 
rõ ràng, giúp người dạy và người học tập trung vào 
những nội dung trọng tâm của một môn học, chủ đề 
hay hoạt động”. Như vậy phiếu đánh giá theo tiêu chí 
là một tập hợp các tiêu chí được cụ thể hóa bằng các 
chỉ báo, chỉ số, các biểu hiện hành vi có thể quan sát, 

đo đếm được. Các tiêu chí này thể hiện mức độ đạt 
được của mục tiêu học tập và được sử dụng để đánh 
giá kết quả sản phẩm, năng lực thực hiện nhiệm vụ 
của người học. Phiếu đánh giá theo tiêu chí được xây 
dựng bởi 2 thành phần gồm các tiêu chí đánh giá và 
các mức độ đạt được của từng tiêu chí, trong đó các 
mức độ thường được thể hiện dưới dạng thang mô tả 
hoặc kết hợp thang số và thang mô tả một cách chi 
tiết các mức độ thực hiện nhiệm vụ của HS. Cấu trúc 
chung của rubric như sau:

Mức độ 
1

Mức độ 
2

Mức độ 
3

Mức độ 
4

Mức độ 5

Tiêu chí 1 ……… ……… ……… ……… ………
Tiêu chí 2 …….... ……… ………. ……… ………
Tiêu chí 3 ……… ……… ……… ……… ………
…….. …….... ……… ……… ……… ………

Phiếu đánh giá theo tiêu chí có vai trò quan trọng 
trong quá trình dạy học. Theo Soái Công Hồng 
(2017, tr 114,115), phiếu đánh giá theo tiêu chí rất 
hữu ích với người dạy. Phiếu đánh giá theo tiêu chí 
là việc cụ thể hoá các tiêu chí  để người dạy tập trung 
bài giảng vào những nội dung quan trọng. Qua phiếu 
đánh giá sẽ cụ thể các tiêu chí để giáo viên đánh giá 
HS. Phiếu đánh giá cụ thể, chi tiết sẽ tạo nên sự nhất 
quán trong quá trình đánh giá của giáo viên nhằm tạo 
sự công bằng, khách quan đối với HS nhờ những tiêu 
chí và cấp độ rõ ràng. Phiếu đánh giá theo tiêu chí 
sẽ khắc phục những hạn chế do ý kiến chủ quan của 
người đánh giá. Qua đó sẽ cung cấp cho giáo viên, 
phụ huynh HS và cả các cấp quản lí có được thông 
tin đầy đủ, chính xác về năng lực của HS.

Phiếu đánh giá theo tiêu chí không chỉ mang lại 
ý nghĩa quan trọng với giáo viên mà với HS nó cũng 
có vai trò vô cùng to lớn. Qua việc được đóng góp ý 
kiến để xây dựng nên phiếu đánh giá, HS được thể 
hiện mong muốn của mình đối với hoạt động dạy của 
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giáo viên. Phiếu đánh giá theo tiêu chí cung cấp cho 
HS những tiêu chí rõ ràng làm căn cứ để các em có 
thể tạo ra những sản phẩm học tập theo đúng mong 
đợi của giáo viên. Phiếu đánh giá sẽ giúp HS tự đánh 
giá hoặc đánh giá lẫn nhau trong suốt quá trình hoạt 
động và đánh giá kết quả sản phẩm. Quá trình đánh 
giá này được coi như 1 nhiệm vụ học tập giúp HS 
phát triển trở thành người học độc lập, tự chủ và phát 
huy được nhiều năng lực chung cũng như năng lực 
đặc thù cho từng môn học. Qua đó HS tự nhận xét 
điểm mạnh, điểm yếu của mình và tự vạch ra hướng 
khắc phục những sai sót đã mắc phải. Nhờ giữ vai trò 
chủ đạo trong việc đánh giá nên HS sẽ tích cực, chủ 
động trong việc cải thiện kết quả học tập của chính 
mình. Như vậy theo Nguyễn Công Khanh (2021, tr 
216, 217), phiếu đánh giá theo tiêu chí có ý nghĩa rất 
lớn ở giai đoạn tiền đánh giá, trong giai đoạn đánh 
giá và giai đoạn hậu đánh giá.

Theo Soái Công Hồng (2017, tr 115), tùy thuộc 
vào ý nghĩa của việc đánh giá, có thể sử dụng phiếu 
đánh giá theo tiêu chí để đánh giá toàn diện về hoạt 
động của người học hoặc phân tích từng khía cạnh 
của hoạt động học. Với phiếu đánh giá theo tiêu chí 
để đánh giá toàn diện, mỗi cấp độ hoạt động được 
diễn tả chi tiết bằng 1 đoạn miêu tả. Với phiếu đánh 
giá theo tiêu chí dùng để phân tích lại bao gồm các 
miêu tả độc lập về từng tiêu chí hoạt động và mỗi 
tiêu chí cũng được cho điểm độc lập. 
2.2. Xây dựng phiếu đánh giá theo tiêu chí trong 
dạy học Địa lí ở trường phổ thông

Căn cứ vào các yếu tố cấu thành nên rubric, việc 
xây dựng rubric gồm 2 nội dung là xây dựng tiêu chí 
đánh giá và xây dựng các mức độ đạt được của các 
tiêu chí đó. Vì vậy để xây dựng phiếu đánh giá theo 
tiêu chí cần tiến hành theo các bước sau: 

- Bước 1: Xác định nội dung dạy học cần đánh giá 
bằng phiếu đánh giá theo tiêu chí.

- Bước 2: Xác định các tiêu chí đánh giá (không 
nên quá 6 tiêu chí trong 1 phiếu).

- Bước 3: Đưa ra các chỉ báo, minh chứng cho các 
tiêu chí cần đánh giá.

- Bước 4: Xác định các mức độ đánh giá ( thường 
từ 3-5 cấp) và đưa ra minh chứng mô tả cho từng tiêu 
chí đánh giá ở các cấp độ.

- Bước 5: Thử nghiệm sau đó rà soát, chỉnh sửa 
lại.

Khi xây dựng phiếu đánh giá theo tiêu chí trong 
dạy học Địa lí cần chú ý đến một số yêu cầu như sau: 

- Giáo viên phải xác định những đặc điểm trọng 
tâm của mỗi hoạt động theo yêu cầu cần đạt và phải 
cụ thể hoá các tiêu chí trong từng cấp độ của hoạt 
động.

- Giáo viên nên xác định các tiêu chí hoạt động 
với sự tham gia của cả giáo viên và HS. Tiêu chí 
đánh giá sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của giáo viên 
trong việc đánh giá đồng thời phản ánh mong đợi 
của HS muốn giáo viên đánh giá ở khía cạnh nào. Để 
việc sử dụng phiếu đánh giá có hiệu quả giáo viên 
nên cung cấp phiếu đánh giá ngay khi giao nhiệm vụ 
để HS tập làm quen và biết cách sử dụng các tiêu chí 
làm căn cứ cho các em trong quá trình làm việc và 
hoàn thiện sản phẩm.

- Việc xác định các tiêu chí đánh giá không chỉ 
dừng lại ở đánh giá kiến thức, kĩ năng mà cần chú 
trọng các tiêu chí đánh giá năng lực của HS. Do đó 
tiêu chí không chỉ đảm bảo đánh giá cả về nội dung 
mà cần có tiêu chí đánh giá về tính hợp tác, tính sáng 
tạo,…

Ví dụ: GV có thể thiết kế phiếu đánh giá theo tiêu 
chí để đánh giá sản phẩm học tập của HS là sơ đồ tư 
duy thể hiện các nhân tố hình thành đất ( Địa lí 10 
như sau: 
2.3. Sử dụng phiếu đánh giá theo tiêu chí trong dạy 
học Địa lí  ở trường phổ thông

Tiêu 
chí Mức A Mức B Mức C

1.Nội 
dung

- Trình bày đầy đủ ảnh hưởng của 6 nhân tố tới việc 
hình thành đất và có ví dụ minh hoạ. Cụ thể:
- Đá mẹ: Tác động đến tính chất lí, hoá của đất. Ví dụ: 
Đất hình thành trên đá mẹ granit sẽ chua.
- Khí hậu: có vai trò quan trọng tác động đến quá trình 
phong hoá đá và hình thành đất. Ví dụ: ở miền khí hậu 
nhiệt đới ẩm gió mùa đá bị phá huỷ mạnh, rửa trôi các 
chất bazơ làm đất dày, chua.
- Địa hình: Tác động chủ yếu đến phân phối nhiệt, ẩm 
và tích tụ vật chất. Ví dụ ở đồng bằng quá trình bồi tụ 
chiếm ưu thế nên đất dày.
- Sinh vật:  Tạo chất hữu cơ cho đất và ngăn chặn xói 
mòn, rửa trôi đất. Ví dụ: Xác động thực vật phân huỷ 
cung cấp chất dinh dưỡng cho đất.

- Thể hiện được từ 4-5 nhân tố 
như trên hoặc thể hiện được 6 
nhân tố nhưng còn thiếu 1 trong 
2 ý của từng nhân tố (tác động 
hoặc ví dụ)

- Thể hiện được 1-3 nhân tố 
như trên hoặc thể hiện được 6 
nhân tố nhưng chưa nêu được 
vai trò và ví dụ.
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Phiếu đánh giá theo tiêu chí được sử dụng rộng 
rãi để đánh giá các sản phẩm, quá trình hoạt động của 
HS cũng như đánh giá thái độ và hành vi về những 
phẩm chất cụ thể. Rubric được sử dụng để đánh giá 
cả định tính và định lượng. 

Đối với đánh giá định tính: Giáo viên dựa vào 
sự mô tả các mức độ trong rubric để chỉ ra cho HS 
thấy khi đối chiếu sản phẩm, quá trình thực hiện của 
HS với từng tiêu chí thì những tiêu chí nào họ làm 
tốt và làm tốt đến mức độ nào, những tiêu chí nào 
chưa tốt và mức độ ra sao. Từ đó, giáo viên dành 
thời gian trao đổi với HS để chỉ cho họ thấy những 
điểm được và chưa được. Trên cơ sở HS đã nhận ra 
rõ những nhược điểm của bản thân, giáo viên yêu 
cầu HS đề xuất cách sửa chữa nhược điểm để cải 
thiện sản phẩm/quá trình cho tốt hơn. Với cách này, 
giáo viên không chỉ sử dụng rubric để đánh giá HS 
mà còn hướng dẫn HS tự đánh giá và đánh giá đồng 
đẳng góp phần to lớn trong việc cải thiện kết quả học 
tập của HS. 

Đối với đánh giá định lượng: Để lượng hóa điểm 
số của các tiêu chí trong bản rubric thành một điểm 
số cụ thể, giáo viên cần tính tổng điểm các mức độ 
đạt được của từng tiêu chí sau đó chia cho điểm số 
kì vọng để quy ra điểm phần trăm rồi đưa về hệ số 
điểm 10. Tùy thuộc vào việc rubric được xây dựng 

có bao nhiêu mức độ mà việc tính điểm cho từng tiêu 
chí có thể khác nhau. Ví dụ: giáo viên sử dụng bản 
rubric có 4 tiêu chí để đánh giá một bài báo cáo của 
HS và mỗi tiêu chí đó được chia làm 5 mức thì mỗi 
mức ứng với một mức điểm từ 1 đến 5, trong đó mức 
1 ứng với điểm 1 và mức 5 ứng với điểm 5. Giả sử 
các tiêu chí có giá trị như nhau. Như vậy, tổng điểm 
cao nhất (điểm kì vọng) về bài báo cáo của HS sẽ là: 

4 x 5= 20. Khi chấm bài cho 1 HS, tổng tất cả các 
tiêu chí của HS đó được 16, thì HS đó sẽ có điểm số 
là: 16/20 x 100 = 80 (tức là 8 điểm).
3. Kết luận

Việc sử dụng phiếu đánh giá theo tiêu chí mang lại 
ý nghĩa rất lớn đối với giáo viên và HS. Thông qua đó 
góp phần điều chỉnh quá trình giảng dạy của giáo viên 
cũng như thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển 
các năng lực cần thiết cho HS trong học tập cũng như 
giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống.
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- Thời gian: Cho biết cường độ tác động và thời gian 
tác động của các nhân tố. Ví dụ đất ở vùng cực có tuổi 
trẻ vì quá trình hình thành đất chậm và gián đoạn do 
băng bao phủ.
- Con người: Làm biến đổi tính chất của đất. Ví dụ 
bón phân, cày xới đất.

2. 
Hình 
thức

- Ở trung tâm có từ khoá viết in hoa.
- Sơ đồ gồm 6 nhánh chính (mỗi nhánh thể hiện 1  
nhân tố)
- Xây dựng được 2 cấp.
- Mỗi nhánh thể hiện bằng 1 màu sắc khác nhau, nhánh 
chính vẽ đường đậm nét liền, nhánh phụ vẽ đường 
mảnh nét đứt.

- Ở trung tâm có từ khoá nhưng 
không viết in hoa.
- Sơ đồ gồm từ 4- 5 nhánh 
chính.
- Xây dựng được từ 1- 2 cấp.
- Mỗi cấp thể hiện bằng 1 màu 
sắc khác nhau nhưng không có 
sự khác biệt giữa nhánh chính 
và nhánh phụ.

- Ở trung tâm không có từ 
khoá.
- Sơ đồ chỉ vẽ được 1-3 nhánh 
chính.
- Xây dựng được 1 cấp.
- Các cấp thể hiện bằng cùng 
1 màu sắc và không có sự 
khác biệt giữa nhánh chính và 
nhánh phụ.

3. 
Sáng 
tạo

Có tranh ảnh hoặc hình vẽ minh hoạ thể hiện đúng cho 
từng nhân tố.

Có tranh ảnh hoặc hình vẽ minh 
hoạ nhưng có 1 tranh, hình vẽ 
thể hiện không đúng nội dung 
của nhân tố hoặc thiếu 1 nội 
dung không có tranh ảnh, hình 
vẽ minh hoạ.

Có tranh ảnh hoặc hình vẽ 
minh hoạ nhưng có 2 tranh 
ảnh, hình vẽ trở lên thể hiện 
không đúng nội dung tìm hiểu 
hoặc có từ 2 nội dung trở lên 
không có tranh ảnh, hình vẽ 
minh hoạ.

4. 
Thời 
gian

Hoàn thành trước thời gian hoặc đúng thời gian. Hoàn thành chậm so với thời 
gian quy định không quá 5 phút.

Hoàn thành chậm so với thời 
gian quy định quá 5 phút.


